
Kiến thức chung Kiến thức ngành Thu hoạch

1 1425 Lương Thị Anh 09/05/1974 Trường MN Nguyệt Ấn Ngọc Lặc 5.5 5.5 8.0 Đạt

2 1426 Phạm Thị Anh 24/07/1974  Phòng GD&ĐT Ngọc Lặc 5.5 7.5 9.0 Đạt

3 1427 Cao Thị Bản 10/05/1984 Trường MN Ngọc Trung Ngọc Lặc 5.5 7.0 8.0 Đạt

4 1428 Bùi Thị Bích 21/06/1980 Trường MN Phúc Thịnh Ngọc Lặc 5.5 7.0 7.0 Đạt

5 1429 Phạm Thị Cần 23/02/1983 Trường MN Cao Ngọc Ngọc Lặc 5.5 6.0 7.0 Đạt

6 1430 Ngô Thị 
Cần 15/01/1982 Trường MN Kiên Thọ Ngọc Lặc 5.5 7.0 8.0 Đạt

7 1431 Phạm Thị Châu 10/06/1974 Trường MN Quang Trung Ngọc Lặc 5.5 7.0 7.0 Đạt

8 1432 Bùi Thị 
Châu 27/12/1972 Trường MN Sông Âm Ngọc Lặc 5.0 6.0 8.0 Đạt

9 1433 Bùi Thị Châu 18/08/1978 Trường MN Thúy Sơn Ngọc Lặc 6.0 5.5 8.0 Đạt

10 1434 Lê Thị Chiên 15/01/1981 Trường MN Phùng Giáo Ngọc Lặc 5.5 7.0 8.0 Đạt

11 1435 Trần Thị Chín 30/05/1982 Trường MN Thị Trấn 2 Ngọc Lặc 5.0 7.0 8.0 Đạt

12 1436 Phạm Thị Chính 25/04/1971 Trường MN Mỹ Tân Ngọc Lặc 5.5 7.0 8.0 Đạt

13 1437 Nguyễn Thị Cúc 24/07/1980 Trường MN Thị Trấn 2 Ngọc Lặc 6.0 5.5 7.0 Đạt

14 1438 Phạm Thị Dự 09/10/1985 Trường MN Mỹ Tân Ngọc Lặc 6.0 8.0 7.0 Đạt

15 1439 Nguyễn Thị Dung 21/05/1985 Trường MN Ngọc Khê Ngọc Lặc 6.0 7.5 9.0 Đạt

16 1440 Quách Thị Dung 10/08/1984 Trường MN Ngọc Sơn Ngọc Lặc 5.5 7.0 8.0 Đạt

17 1441 Phạm Thị Duy 24/10/1971 Trường MN Vân Am Ngọc Lặc 5.5 6.5 8.0 Đạt

18 1442 Lương Thị Duyến 10/03/1987 Trường MN Nguyệt Ấn Ngọc Lặc 5.5 6.5 8.0 Đạt

19 1443 Trương Thị Gia 21/02/1976 Trường MN Vân Am Ngọc Lặc 6.0 7.5 8.0 Đạt
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20 1444 Bùi Thị Giang 17/06/1981 Trường MN Ngọc Sơn Ngọc Lặc 6.0 7.0 8.5 Đạt

21 1445 Phạm Thị Giáp 17/06/1976 Trường MN Mỹ Tân Ngọc Lặc 5.5 7.0 9.0 Đạt

22 1446 Lê Thị Hà 20/06/1984 Trường MN Quang Trung Ngọc Lặc 5.5 7.0 8.0 Đạt

23 1447 Lê Thị Hà 23/05/1979 Trường MN Thị Trấn 2 Ngọc Lặc 6.0 7.0 9.0 Đạt

24 1448 Nguyễn Thị Hạnh 23/06/1971 Trường MN Lam Sơn Ngọc Lặc 6.0 7.0 8.5 Đạt

25 1449 Lê Thị Hậu 08/03/1973 Trường MN Ngọc Khê Ngọc Lặc 6.0 7.5 8.0 Đạt

26 1450 Đặng Thị Hiền 01/08/1980 Trường MN Cao Ngọc Ngọc Lặc 6.0 7.5 7.0 Đạt

27 1451 Lê Thị 
Hiền 15/05/1975 Trường MN Ngọc Sơn Ngọc Lặc 5.5 5.5 8.5 Đạt

28 1452 Lương Thị Hoa 02/08/1982 Trường MN Lam Sơn Ngọc Lặc 5.5 7.0 9.0 Đạt

29 1453 Ngô Thị Thu Hòa 06/08/1982 Trường MN Minh Sơn Ngọc Lặc 6.0 8.0 8.0 Đạt

30 1454 Phạm Thị Hoàng 10/05/1973 Trường MN Ngọc Khê Ngọc Lặc 6.0 8.0 8.0 Đạt

31 1455 Đỗ Thị 
Hòe 18/05/1970 Trường MN Minh Tiến Ngọc Lặc 5.5 7.0 8.0 Đạt

32 1456 Trịnh Thị Hồng 14/02/1983 Trường MN Thị trấn Ngọc Lặc 6.0 7.0 9.0 Đạt

33 1457 Nguyễn Thị Huệ 11/09/1974 Trường MN Ngọc Khê Ngọc Lặc 5.5 7.5 8.0 Đạt

34 1458 Lê Thị Hưng 07/12/1973 Trường MN Phúc Thịnh Ngọc Lặc 6.0 6.5 7.5 Đạt

35 1459 Nguyễn Thị Hương 05/05/1984 Trường MN Cao Thịnh Ngọc Lặc 6.0 7.0 8.0 Đạt

36 1460 Nguyễn Thị Hương 06/07/1984 Trường MN Minh Sơn Ngọc Lặc 6.0 7.5 8.5 Đạt

37 1461 Phạm Thị Hương 11/10/1973 Trường MN Ngọc Khê Ngọc Lặc 5.5 7.0 8.0 Đạt

38 1462 Lê Thị Hương 14/02/1975 Trường MN Phùng Giáo Ngọc Lặc 6.0 7.5 7.0 Đạt

39 1463 Nguyễn Thị Hương 20/09/1975 Trường MN Phùng Minh Ngọc Lặc 5.5 6.5 8.0 Đạt

40 1464 Phạm Thị 
Hường 05/07/1980  Trường MN Cao Ngọc Ngọc Lặc 6.0 7.0 7.0 Đạt

41 1465 Lê Thị Huyền 10/09/1978 Trường MN Lam Sơn Ngọc Lặc 7.0 6.0 8.5 Đạt

42 1466 Lê Thị Trung Kiên 12/06/1983 Trường MN Ngọc Trung Ngọc Lặc 6.0 7.0 8.0 Đạt

43 1467 Trịnh Thị Lâm 29/10/1983 Trường MN Ngọc Trung Ngọc Lặc 7.0 6.5 7.0 Đạt

44 1468 Phạm Thị Lan 18/08/1979 Trường MN Thúy Sơn Ngọc Lặc 6.0 6.0 8.0 Đạt



45 1469  Nguyễn Thị Liên 07/12/1986 Trường MN Ngọc Trung Ngọc Lặc 6.0 7.5 8.5 Đạt

46 1470 Phạm Thị Luyến 20/10/1985 Trường MN Ngọc Sơn Ngọc Lặc 7.0 8.0 8.0 Đạt

47 1471 Nguyễn Thị Minh 12/01/1971 Trường MN Minh Tiến Ngọc Lặc 7.0 6.5 8.0 Đạt

48 1472 Đào Thị Nga 10/08/1974 Trường MN Ngọc Liên Ngọc Lặc 6.0 6.5 8.0 Đạt

49 1473 Đào Thị Ngân 20/10/1986 Trường MN Ngọc Liên Ngọc Lặc 7.0 6.5 7.0 Đạt

50 1474 Nguyễn Thị Lan Ngọc 05/09/1973 Trường MN Cao Thịnh Ngọc Lặc 6.0 5.5 7.0 Đạt

51 1475 Bùi Thị Nhân 03/10/1983 Trường MN Ngọc Trung Ngọc Lặc 6.0 .7.5 8.0 Đạt

52 1476 Lê Thị Nhi 02/06/1980 Trường MN Phúc Thịnh Ngọc Lặc 6.0 7.0 8.0 Đạt

53 1477 Đàm Thị Như 30/08/1980 Trường MN Thị trấn Ngọc Lặc 7.0 7.5 9.0 Đạt

54 1478 Phạm Thị Nhung 09/03/1979 Trường MN Đồng Thịnh Ngọc Lặc 7.0 7.0 8.0 Đạt

55 1479 Bàn Thị Oanh 01/12/1985 Trường MN Thạch lập Ngọc Lặc 6.0 6.0 7.0 Đạt

56 1480 Phạm Thị Phương 26/01/1972 Trường MN Thạch lập Ngọc Lặc 7.0 6.5 7.0 Đạt

57 1481 Phạm Thị Tâm 15/05/1986 Trường MN Cao Ngọc Ngọc Lặc 7.0 7.0 7.0 Đạt

58 1482 Phạm Thị Thắm 30/03/1982 Trường MN Đồng Thịnh Ngọc Lặc 7.0 6.5 8.0 Đạt

59 1483 Phạm Thị Thanh 17/05/1984 Trường MN Cao Ngọc Ngọc Lặc 7.0 7.0 7.0 Đạt

60 1484 Trần Thị Thanh 26/06/1982 Trường MN Phùng Giáo Ngọc Lặc 7.0 6.5 8.0 Đạt

61 1485 Lê Thị Thảo 28/06/1980 Trường MN Đồng Thịnh Ngọc Lặc 6.0 5.5 8.0 Đạt

62 1486 Phạm Thị Thế 20/04/1975 Trường MN Cao Ngọc Ngọc Lặc 6.0 6.0 7.0 Đạt

63 1487 Hà Thị Thiết 04/10/1974 Trường MN Thạch lập Ngọc Lặc 5.0 5.5 7.0 Đạt

64 1488 Lường Thị Thu 12/01/1981 Trường MN Nguyệt Ấn Ngọc Lặc 7.0 6.0 7.0 Đạt

65 1489 Phùng Thị Thu 07/03/1984 Trường MN Thị trấn Ngọc Lặc 7.0 6.5 9.0 Đạt

66 1490 Đỗ Thị 
Thu 07/03/1977 Trường MN Kiên Thọ Ngọc Lặc 7.0 6.5 7.0 Đạt

67 1491 Phạm Thị 
Thương 15/05/1972 Trường MN Kiên Thọ Ngọc Lặc 7.0 7.0 8.5 Đạt

68 1492 Lê Thị Thúy 29/06/1973 Trường MN Phúc Thịnh Ngọc Lặc 5.0 5.5 8.0 Đạt

69 1493 Phạm Thị Thúy 26/11/1976 Trường MN Thị Trấn 2 Ngọc Lặc 7.0 6.0 8.0 Đạt



70 1494 Bùi Thị 
Thúy 10/10/1974 Trường MN Ngọc Sơn Ngọc Lặc 6.0 5.5 8.0 Đạt

71 1495 Phạm Thị Thủy 18/09/1967 Trường MN Vân Am Ngọc Lặc 5.0 5.5 8.0 Đạt

72 1496 Nguyễn Thị Thúy 29/12/1978 Trường MN Thị trấn Ngọc Lặc 7.0 6.5 7.0 Đạt

73 1497 Quách Thị Toàn 28/02/1970 Trường MN Minh Sơn Ngọc Lặc 7.0 7.0 8.0 Đạt

74 1498 Phạm Thị 
Trường 10/10/1970 Trường MN Minh Tiến Ngọc Lặc 5.0 5.0 8.5 Đạt

75 1499 Ninh Thị Tuệ 12/10/1977 Trường MN Sông Âm Ngọc Lặc 5.0 5.5 8.0 Đạt

76 1500 Phạm Thị Tuyết 23/01/1973 Trường MN Mỹ Tân Ngọc Lặc 6.0 5.5 7.0 Đạt

77 1501 Mai Kiều Vân 19/05/1978 Trường MN Minh Tiến Ngọc Lặc 7.0 6.5 8.0 Đạt

78 1502 Phạm Thị Vân 20/06/1985 Trường MN Ngọc Khê Ngọc Lặc 6.0 7.0 8.0 Đạt

79 1503 Bùi Thị Việt 07/10/1973 Trường MN Ngọc Trung Ngọc Lặc 6.0 7.0 8.0 Đạt
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